
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 02 tháng 3  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 

(Từ ngày 04/03 đến ngày 9/03/2019) 

 

Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

.Thứ 2 

(04/3) 
Sáng 

7h10: Tập trung HS 

Đ/c Hồng, GVCN, Ban 

thiếu nhi. Đ/c Minh Ngọc 

PT 

Đ/c Kim Thúy 

Đ/c 

M.Ngọc 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hoài 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Mỹ hạnh, 

Đạt 

7h15: Chào cờ - Sơ kết thi đua – Giới Thiệu 

sách tháng 3 

100% CB, GV, NV. 

GVCN, Ban Thiếu nhi.  

Đ/c Duyên, Bích +Đ/c 

Thanh Nga,  HS lớp 8A5 

Đ/c Loan (Nhạc)+ Đ/c Đức, 

Lịch (âm thanh, chuẩn bị 3 

mic)+ Đ/c Thu Hiền, Mỹ 

Hạnh, Mai Anh (hỗ trợ 

trang điểm, trang phục). 

Đ/c Minh Thúy PT   

Đ/c Kim Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp. Kiểm tra nội bộ lớp 6A1, 

6A2, 6A3 lưu biên bản. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

8h: Họp giao ban GVCN: Phổ biến công tác chủ 

nhiệm tháng 3. Triển khai KH tham quan 
100% GVCN Đ/c Kim Thúy 

8h30: Nộp sổ báo giảng + giáo án bổ trợ Sử, 

GDCD 9 tuần 30,31 về BGH để đóng dấu 

GVBM Sử, GDCD 9+ Đ/c 

Thủy 

Đ/c M.Thúy 

 

 

Đ/c K.Thúy 
 



8h30: Nộp đề KT đầu giờ khối 9 Toán, Văn 

tháng 3 ( mỗi buổi 3 đề Giỏi, Khá, TB-Yếu) về 

BGH  

GVBM Toán, Văn 9+ Đ/c 

Thủy, Liễu 

Đ/c M.Thúy 

 

 

Đ/c K.Thúy 
 

9h: BGH kiểm tra sổ báo giảng, sổ SHCM tháng 

3 

BGH 

TTCM 

Đ/c K.Thúy 

 

9h30: Dự hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức 

hướng dẫn tham quan tại các cụm di tích trên địa 

bàn Quận. 

Địa điểm: Đền Trấn Vũ – Thạch Bàn – Long 

Biên 

Đ/c Kim Thúy  

Tiết 3: Dạy chuyên đề Sinh tại lớp 6A5 
Đ/c Thanh Hiền 

Đ/c Quý+ Nhóm Sinh 
Đ/c K.Thúy 

SHCM: Tổ KHTN:  

-Thảo luận xây dựng bài khó + chuyên đề + câu 

hỏi TNKQ, bảng hệ thống kiến thức môn Lí- 

Hóa- Sinh K9 tháng 3. 

- Ra đề KT giữa kì THM môn KHTN, Tin, CN 

(KHTN: 90 phút, TN: 70%, TL:30%) 

- Triển khai công tác viết SKKN.  

Đ/c Quý và GV tổ chuyên 

môn KHTN 
Đ/c K.Thúy 

 SHCM: Tổ KHXH:  

- Thảo luận xây dựng bài khó + chuyên đề + câu 

hỏi TNKQ, bảng hệ thống kiến thức môn Sử- 

Địa- GDCD K9 tháng 3. 

- Ra đề KT giữa kì THM môn KHXH, GDCD 

(KHXH: 90 phút, TN: 70%, TL:30%) 

- Triển khai công tác viết SKKN. 

- XD tiết thi GVG môn Địa 
 

Đ/c Thủy và GV tổ chuyên 

môn KHXH 

Đ/c M.Thúy 

 

Tiết 4: Chuyên đề môn T.Anh tại lớp 6A6. 

Đ/c Trần Huyền, nhóm 

T.Anh (Đ/c Thúy Nga chủ 

động đổi tiết báo BGH) 

 

Đ/c M.Ngọc 

Nộp đề kiểm tra 1 tiết:  CN 9, Lý 7, Toán 9  
GV bộ môn 

NTCM 
Đ/c M.Thúy 



Nộp đề kiểm tra 15 phút: CN 7, Hóa 8, Hóa 9, 

Toán 8 

GV bộ môn 

NTCM 
Đ/c M.Thúy 

11h: Nộp danh sách rà soát và bản photo chứng 

chỉ Tin học, Ngoại ngữ + Danh sách đăng ký lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ về Văn phòng tổng hợp 

3 TTCM, Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Nộp Kế hoạch tuyên truyền ATGT, Phòng 

chống Tai nạn thương tích bằng loa cổng trường 

+ 1 tiết dạy SH lớp tháng 3 cho Hiệu trưởng 

Đ/c Hồng. Đ/c Minh Ngọc 

PT 
Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Trong tuần thực hiện Khiêu vũ thể thao giữa giờ 

theo lịch. Chọn sản phẩm, hướng dẫn hoàn thiện 

các bức tranh của cuộc thi “ Chiếc ô tô mơ 

ước” 

Đ/c Phượng Hồng, Đ/c 

Luyện Hạnh, Đ/c Hường 

PT. 

 

Đ/c Minh Ngọc 

14h: Liên hệ Văn phòng Đảng ủy phường Giang 

Biên và Công an phường Giang Biên về việc 

điều tra tuyển sinh từ tổ 8 đến tổ 17  

Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Tiết 3: Chuyên đề Tiếng Anh tại lớp 8A3 
Đ/c Bích Thảo, Nhóm 

T.Anh 
Đ/c M.Ngọc 

Nộp giáo án tháng 3 về TTCM kiểm tra. Lưu 

biên bản về BGH. 

GV hợp đồng 

Đ/c Thủy, Quý, Hường 

Đ/c K.Thúy 

 

   

Thứ 3 

(05/3) 

 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp. Kiểm tra nội bộ lớp 6A1, 

6A2, 6A3 lưu biên bản. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Tuấn, 

Phương 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

 

Đ/c K.Thúy  

 



Nộp đề KT giữa kì THM về BGH (trừ Toán, 

Văn, Anh). GV chủ động KT trong tuần 31 theo 

TKB 9A2,9A4. 

Đ/c Thủy, Quý, Hường 

Đ/c M.Thúy, M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy  

 

Thúy 

Chiều 

Nộp câu hỏi TNKQ môn Lí-Hóa- Sinh-Sử- Địa- 

GDCD Khối 6,7,8 tháng 1, 2 + đề minh họa 

chuẩn bị KTHK về mail 

c2nganhangdedtvh@gmail.com 

Đ/c Thủy, Quý 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy  

 

Nộp câu hỏi TNKQ + Bảng hệ thống kiến thức 

trọng tâm môn Lí-Hóa- Sinh- Địa- GDCD Khối 

9 tháng 2 về mail 

c2nganhangdedtvh@gmail.com (môn Sử đã 

nộp) 

Đ/c Thủy, Quý 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy  

 

Thứ  4 

(06/3) 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp lưu biên bản. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 
Đ/c Minh 

Thúy 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Thanh 

Hiền, 

Bích  

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

7h00: KT đầu giờ Văn K9   

9A1: Đ/c Điệp, 

9A2: Đ/c Khanh, 

9A3: Đ/c Thủy, 

9A4: Đ/c Phương, 

9A5: Đ/c Thanh Nga 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c K.Thúy  

 

Nộp đề 1 tiết Toán, Lí : bản cứng về BGH, bản 

mềm về mail: c2nganhangdedtvh@gmail.com  

Đ/c  Quý 

Đ/c M.Thúy  
Đ/c K.Thúy 

mailto:c2nganhangdedtvh@gmail.com


11h: Nộp danh sách điều tra tuyển sinh về phòng 

GD + Danh sách con GV trái tuyến xin học tại 

trường lớp 6 

Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

15h30: Nộp kết quả tổng hợp và bài thu hoạch 

của HS học lớp cảm tình Đoàn (Bản mềm mail 

c2, bài thu hoạch nộp tại phòng Đ/c M.Ngọc) 

Đ/c Tuấn 

TPT 

 

Đ/c Minh Ngọc 

Tiết 4: SHCM: Nhóm T.Anh trao đổi nội dung, 

xây dựng giáo án, phân công làm Worksheet cho 

tiết chuyên đề cấp Quận môn T.Anh. Rút kinh 

nghiệm ra đề KS, đề KT số 3 khối 6,7,8,9. Phân 

công ra đề KT đầu giờ lớp 9 tháng 3. 

- Ra đề KT giữa kì THM môn TD, MT, AN 

- Triển khai công tác viết SKKN. 

Nhóm NK: Rút KN các tiết chuyên đề Tuần 29. 

Đ/c Hường, Đ/c Thúy Nga, 

nhóm T.Anh. Nhóm NK 

 

 

Đ/c M.Ngọc 

Thứ 5 

(07/3) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp. Kiểm tra nội bộ lớp 6A1, 

6A2, 6A3 lưu biên bản. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Nga (Toán), Thảo 

(Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c M. 

Thúy 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Nga, Bích 

Thảo 

7h00: KT đầu giờ Anh K9   

9A1: Đ/c Liễu, 

9A2: Đ/c Thúy Nga, 

9A3: Đ/c C.Nhung, 

9A4: Đ/c Huyền, 

9A5: Đ/c Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c K.Thúy  

 

11h: Nộp Kế hoạch, chương trình dâng hương 

báo công kết nạp Đoàn HS tại đền thờ Chu Văn 

An bà chương trình tham quan HS 

Đ/c Tuấn, Hồng. Đ/c Minh 

NGọc PT 
Đ/c Kim Thúy 

Chiều 
15h30: Tổ chức lễ kỷ niệm 8/3 trong CBGVNV 

nữ tại phòng hội đồng. 

Phân công Đ/c Quý, Tuấn, 

Lịch, Đức, BCH Công đoàn 
Đ/c Kim Thúy 



Các lớp có thể tổ chức 8/3 tại lớp thực hiện. 

Thứ 6 

(08/3) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp khối 8,9 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

Đ/c Hoài, My 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c M. 

Ngọc 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

Sơ kết tuần 30, làm điểm thi đua tuần 30  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c K.Thúy  

 

Chiều 
Hoàn thiện photo đề KT giữa kì THM Đ/c Trâm 

Đ/c K.Thúy  

 

15h30: Các lớp có thể tổ chức 8/3 tại lớp GVCN  

Thứ 7 

(9/03) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 

nước của các lớp. Kiểm tra nội bộ lớp 6A1, 

6A2, 6A3 lưu BB. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 
Đ/c 

K.Thúy 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

Gửi thông báo điểm KT đầu giờ Văn, Toán 9 về 

CMHS 

GVCN 9 

GVBM Toán,Văn 9 
Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi Kiểm tra kiến thức Văn-Toán 

K9 đầu giờ 

Đ/c Liễu tập hợp 

Đ/c K.nhung, C.Nhung, 

Phương, Hạnh 

Đ/c K.Thúy 

Nộp Sổ theo dõi công tác bán trú về Đ/c K.Thúy Đ/c P.Hồng Đ/c K.Thúy 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 6A. Gửi BB 

tổng hợp KT nội bộ, KT VS trong  tuần về BGH 

PT 

Đ/c Phượng Hồng 

GVCN lớp 6A1 

 

Đ/c Minh Ngọc 

Tiết 5: Bồi dưỡng HSG Khối 8 theo lịch. HS, GV PT đội tuyển. Đ/c M.Ngọc 

Chiều    

.  



Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 

- Lưu: VP./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 

 


